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        UBND QUẬN NGÔ QUYỀN     

TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 4  

 

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN 

NĂM HỌC 2024-2025 

 ( Theo điểm 1 Điều 6 Mục 2 Chương II Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024) 

 

TT  Nội dung  
Tổng 

số  

Trình độ đào tạo  Hạng chức danh  

nghề nghiệp  

Chuẩn nghề nghiệp  Hoàn thành bồi dưỡng hằng 

năm theo quy định 

TS  ThS  ĐH  CĐ  TC  
Dưới 

TC  

Hạng  

I  

Hạng  

II  

Hạng  

III  

Hạng 

IV  
Tốt  

Tỷ lệ 
Khá  

Tỷ 

lệ 
Đạt  

Chưa 

đạt  
Số lượng Tỷ lệ 

  Tổng số 

giáo viên, 

cán bộ 

quản lý và 

nhân viên  

47  01 33 7 3 3 0 22 12 1 15 44% 19 66%   47 100% 

I  Giáo viên  
32      30 2        19 12 1  13 40% 19  60%     

32 100% 

1  
Nhà trẻ   5    4 1         3 2    1  20% 4  80%     5 100% 

2  
Mẫu giáo  27     26   1        16  10 1   12 44%  15 66%     27 100% 

II  

Cán bộ 

quản lý  

3    1             3      3 100%        
3 100% 

1  

Hiệu 

trưởng  

 1   1             1     1  100%        
1 100% 

2  

Phó hiệu 

trưởng  

 2     2           2     2  100%        
2 100% 



2  
  

III  Nhân viên  
 12                               

12 100% 

1  

Nhân viên 

văn thư  

 0                               
0 100% 

2  

Nhân viên 

kế toán  

1      1                          
1 100% 

3  Thủ quỹ  
 0                               0 100% 

4  

Nhân viên 

y tế  

 0                               
0 100% 

5  Nhân viên 

nuôi dưỡng  

8       7  2                      
8 100% 

6  

Nhân viên 

khác  

3            3                    
0 

 

…  …  
                                  

 

Phường Đồng Quốc Bình, ngày 05 tháng 10 năm 2024                                                                                                                       

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                                                                                                Dương Thị Phương Hảo  
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